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1 GS06 TRẦN HẢI THỌ 05/02/1989
Lƣơng Lộc, Phƣớc Hƣng, Tuy Phƣớc, 

Bình Định
052089009657

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật xây 

dựng
Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III không cung cấp Chính quy Đại học Quang Trung

2 GS02 NGUYỄN VĂN SƢƠNG 25/02/1983
228B đƣờng 3/2 TT Ngô Mây, Phù Cát, 

Bình Định
052083002301 Kỹ sƣ Kỹ thuật Điện, Điện tử Giám sát lắp đặt thiết bị công trình Hạng III

Công ty TNHH Xây Dựng Điện Nhân 

Việt
Không cung cấp không cung cấp

3 GS10 ĐÀO PHI TIỂN 28/6/1991 Cát Tiến, Phù Cát, Bình Định 052091006811
Kỹ sƣ xây dựng công trình giao 

thông
Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

Ban Quản lý dịch vụ công ích Tp. Quy 

Nhơn
Không cung cấp không cung cấp

PLTK Pháp luật thiết kế Hạng III

PLGS Pháp luật giám sát Hạng III

TK03 Thiết kế công trình giao thông cầu hầm Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

5 GS01 TRẦN THÁI HOÀNG 20/01/1985
Thôn An Thành, xã Nhơn Lộc, thị xã An 

Nhơn, Bình Định
052085004949 Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng II Trung tâm QH&KĐ XD Bình Định Chính quy không cung cấp

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

7 TK04 NGUYỄN XUÂN VŨ 05/3/1985 63 Vũ Bảo, Quy Nhơn, Bình Định 052085005470 Kỹ sƣ điện Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III Công ty TNHH Kiểu Việt Không cung cấp không cung cấp

8 KS02 NGUYỄN HOÀI THI 19/01/1993
Thôn An Long 1, xã Canh Vinh, huyện 

Vân Canh, Bình Định
052093019292 Cao đẳng quản lý đất đai Khảo sát địa hình Hạng III Công ty CP TV Đạt Phƣơng Không cung cấp Đại học Quy Nhơn

9 KS02 ĐOÀN PHƢƠNG HOÀNG 04/10/1993
An Long 2, Canh Vinh, Vân Canh, Bình 

Định
052093006908

Cao đẳng xây dựng dân dụng và 

công nghiệp
Khảo sát địa hình Hạng III Công ty CP TV Đạt Phƣơng Không cung cấp Đại học Quang Trung

10 KS02 TÔ VĂN CHÍ 19/11/1997
Thôn Trung Chánh, xã Cát Minh, huyện 

Phù Cát, Bình Định
052097008593 Kỹ sƣ quản lý đất đai Khảo sát địa hình Hạng III Công ty CP TV Đạt Phƣơng Không cung cấp Đại học Quy Nhơn

11 KS02 NGUYỄN VĂN THIỆP 23/3/1978
57/11 Hai Bà Trƣng, Tổ 15, KV4, 

phƣờng Lê Lợi, Quy Nhơn, Bình Định
052078011648 Cao đẳng khảo sát địa hình Khảo sát địa hình Hạng III Công ty CP TV Đạt Phƣơng Không cung cấp

Cao đẳng Cơ điện - XD và Nông 

lâm Trung Bộ

12 TK04 NGUYỄN PHÚC ĐẠI 19/12/1995 Xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, Bình Định 052095005090 Kỹ sƣ điện, điện tử Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III Công ty TNHH Kiểu Việt Không cung cấp Đại học Quy Nhơn

13 KS02 NGUYỄN HỒNG PHƢƠNG 27/8/1984
Thôn Sông Bôi, Phú Nghĩa, Lạc Thuỷ, 

Hoà Bình
017084009395 Trắc địa, địa hình Khảo sát địa hình Hạng III Công ty CP TV Đạt Phƣơng Không cung cấp

Trƣờng Dạy nghề NN và DTNT 

Trung Bộ

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

PLQLDA Pháp luật quản lý dự án Hạng III

Đại học Quy Nhơn
Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật xây 

dựng
Công ty TNHH TVXD Thiên Phát Chính quy14 NGUYỄN TÙNG QUAN 12/02/1993

95 Hàm Nghi, phƣờng Bình Định, thị xã 

An Nhơn, Bình Định
052093011135

DANH SÁCH SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 02-2024

LÊ ĐỨC PHÚ4 20/9/1988
Tổ 16, KV4, phƣờng Hải Cảng, Quy 

Nhơn, Bình Định
215091566 Kỹ sƣ cầu đƣờng

Công ty CP TVTK Giao thông Bình 

Định
Không cung cấp không cung cấp

6 MAN DUY LINH 09/11/1984
231/1 Nguyễn Thị Minh Khai, Quy Nhơn, 

Bình Định
052084013220

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật xây 

dựng
Công ty TNHH XD Hoà Thuận Phát Chính quy Đại học Quang Trung
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15 GS10 LÊ THANH DUY 19/10/1994
Tổ 48, KP 9A, p.Đống Đa, Tp. Quy 

Nhơn, Bình Định
052094006841

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật giao 

thông
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III Công ty TNHH Nhật Minh Chính quy Cao đẳng GTVT TW VI

16 GS01 NGUYỄN HOÀNG VIỆT DŨNG 14/01/1998
Tổ 8, KV6, phƣờng Trần Quang Diệu, Tp 

Quy Nhơn, Bình Định 
052098005111

Cao đẳng công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng III Công ty TNHH Nhật Minh Không cung cấp Đại học Sƣ phạm kỹ thuật Đà Nẵng

17 PLDG PHẠM THỊ HẢI 21/6/1978 11 Phạm Ngũ Lão, Quy Nhơn, Bình Định 052178003608 Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng Pháp luật Định giá xây dựng Hạng II Công ty TNHH TK&XD Vạn Tƣờng Chính quy Đại học GTVT Tp HCM 

18 DG01 LÝ HỒNG THƢ 01/12/1994
Kp Lâm Trúc 1, phƣờng Hoài Thanh, thị 

xã Hoài Nhơn, Bình Định
215344795

Kỹ sƣ kỹ thuật công trình xây 

dựng
Định giá xây dựng Hạng III Công ty TNHH XD Thành Hƣơng Chính quy không cung cấp

19 GS01 ĐẶNG THANH PHIÊN 21/8/1973
49 Vũ Bảo, phƣờng Ngô Mây, Tp Quy 

Nhơn, Bình Định
052073023429 Kỹ sƣ xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng II Công ty CP XD An Nghĩa Không cung cấp không cung cấp

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình Hạng III

21 GS01 PHẠM SONG HỘI 16/02/1977
08 Ngô Gia Khảm, Hải Cảng, Quy Nhơn, 

Bình Định
052077010715 Kỹ sƣ kiến trúc công trình

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH TVTK và XDTH Kiến 

An
Không cung cấp Đại học Kiến trúc Tp HCM

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

23 PLGS PHẠM VĂN TOÀN 30/12/1973
KP Tài Hƣơng 1, Hoài Thanh Tây, thị xã 

Hoài Nhơn, Bình Định
052073025141 Kỹ sƣ cầu đƣờng Pháp luật giám sát Hạng II Công ty CP TVĐT và XD Nghệ An Chính quy Đại học GTVT

24 TK07 TRẦN HÙNG MẠNH 26/10/1997
Số 04 Tổ 6, phƣờng Xuân Khanh, TX 

Sơn Tây, Hà Nội
001097014006

Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông

Thiết kế Công trình Giao thông đƣờng 

bộ
Hạng II Công ty CP TVXD Hoàng Long Không cung cấp không cung cấp

25 PLGS NGUYỄN NGỌC TUẤN 13/10/1968
582/21 Nguyễn Thái Học, p.Quang 

Trung, Tp Quy Nhơn, Bình Định
052068018656 Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng Pháp luật giám sát Hạng II Công ty TNHH ĐTPT XD Gia Hƣng Vừa làm vừa học Đại học Bách khoa Đà Nẵng

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng III

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

27 PLGS VÕ HỮU PHƢỚC 07/7/1981
Thôn Tân Dân, xã Nhơn An, thị xã An 

Nhơn, Bình Định
052081012335

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật xây 

dựng
Pháp luật giám sát Hạng III Công ty TNHH TVXD Hữu Phƣớc Chính quy Đại học Quang Trung

28 GS01 VÕ PHƢƠNG TÍN 03/02/1992
Số 10 Thành Thái, Tp Quy Nhơn, Bình 

Định
052092003411

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng III

Ban QLDA ĐTXD  DD&CN tỉnh Bình 

Định
Chính quy không cung cấp

PLTK Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng III

PLGS Pháp luật giám sát Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

30 GS01 PHẠM HỮU HẠNH 29/4/1978
KP Bình Chƣơng, Hoài Đức, thị xã Hoài 

Nhơn, Bình Định
052078002577

Kỹ sƣ xây dựng thủy lợi - thủy 

điện

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng III Công ty TNHH TVXD Bảo Nguyên Chính quy Đại học Kỹ thuật Đà Nẵng

20 NGÔ VĂN TÍN 04/4/1996 Ân Nghĩa, Hoài Ân, Bình Định 052096011352
Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông
Công ty TNHH TH Kim Sơn Chính quy Đại học Quốc tế Hồng Bàng

22 TRẦN ĐÌNH ĐẠM 04/7/1979
Tổ 7B, khu phố 1, Nhơn Bình, Quy Nhơn, 

Bình Định
052079003949 Kỹ sƣ xây dựng Công ty TNHH TVXD&TM T.S.T Tại chức Đại học Bách khoa Đà Nẵng

26 LÂM VĂN VI 18/12/1987 Ân Thạnh, Hoài Ân, Bình Định 052087015896

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật xây 

dựng

Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng Vừa học vừa làm không cung cấpCông ty TNHH A.E.B

29 HUỲNH VĂN NAM 24/02/1990
Vân Tƣờng, Bình Hòa, Tây Sơn, Bình 

Định
052090018326 Đại học Quang TrungChính quyCông ty TNHH TVTK&XD Huy Hoàng
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31 GS10 NGUYỄN VƢƠNG QUỐC BẢO 08/10/1991
KP Văn Cang, Hoài Đức, thị xã Hoài 

Nhơn, Bình Định
052091009601

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật xây 

dựng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III Công ty TNHH TVXD Bảo Nguyên Chính quy Đại học Quang Trung

32 GS01 PHAN THANH TÂM 02/01/1961
990 Trần Hƣng Đạo, Quy Nhơn, Bình 

Định
052061001577 Kỹ sƣ xây dựng 

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng III Công ty TNHH TV Hội xây dựng Không cung cấp không cung cấp

33 QLDA LÊ NGỌC THÂN 16/8/1982 Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định 052082012098
Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật công 

trình xây dựng
Quản lý dự án Hạng II Công ty TNHH Nguyên Thảo Vừa học vừa làm Đại học Sƣ phạm kỹ thuật Tp HCM

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng III

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng III

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng III

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng III

38 PLGS VƢƠNG HỮU HÒA 10/11/1974
Tổ 52, KP7, Lê Hồng Phong, Tp Quy 

Nhơn, Bình Định
052074019379

Kỹ sƣ xây dựng dân dụng và 

công nghiệp
Pháp luật giám sát Hạng II Công ty TNHH Phƣơng Đông Tại chức Đại học Kiến trúc Hà Nội

39 GS01 TRẦN THANH SONG 12/02/1993 Tây Xuân, Tây Sơn, Bình Định 052093001906
Kỹ sƣ kỹ thuật công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng III Công ty TNHH An Trƣờng Không cung cấp Đại học Xây dựng Miền Trúng

40 GS01 NGUYỄN TẤN HẢI 15/6/1995
Thôn Long Khánh, Mỹ Cát, Phù Mỹ, 

Bình Định
052095014664

Cử nhân công nghệ kỹ thuật tài 

nguyên nƣớc 

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng III không cung cấp Không cung cấp không cung cấp

41 GS01 TRẦN THANH TÙNG 28/8/1986 Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định 052086011139
Kỹ sƣ kỹ thuật công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng II Công ty TNHH An Trƣờng Chính quy Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

42 GS02 NGUYỄN MẠNH KHANG 29/01/1996 Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định 052096017216 Kỹ sƣ điện - điện tử Giám sát lắp đặt thiết bị công trình Hạng III không cung cấp Chính quy Đại học Quy Nhơn

KS02 Khảo sát địa hình Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng III

TK02 Thiết kế Cấp thoát nƣớc Hạng III

45 GS10 CÁI MINH LỘC 30/6/1984
KV6, p.Đống Đa, Tp Quy Nhơn, Bình 

Định
052084016227 Kỹ sƣ giao thông Giám sát Công trình Giao thông Hạng II Công ty TNHH Kiểu Việt Không cung cấp không cung cấp

46 GS01 HỒ XUÂN LỘC 01/8/1991
Diêu Trì, TT Diêu Trì, Tuy Phƣớc, Bình 

Định
052091009507

Kỹ sƣ xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng III Công ty TNHH Kiểu Việt Không cung cấp không cung cấp

47 TK09 LÊ VĂN ĐỎ 20/4/1984
Khu vực 6, p.Nhơn Bình, Tp Quy Nhơn, 

Bình Định
052084013938 Kỹ sƣ xây dựng Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN Hạng II Công ty TNHH Kiểu Việt Không cung cấp không cung cấp

Đại học Quy NhơnChính quy
Công ty TNHH Phát triển Công nghệ 

Việt Long

VÕ VĂN THÀNH Chính quy

Thôn 7, xã eaH'leo, huyện eaH'leo, tỉnh 

Đăklăk
052098014620

35 Kỹ sƣ điện - điện tử

Kỹ sƣ điện - điện tử34 NGUYỄN THƢƠNG TÍN 12/02/1998

Đại học Quy Nhơn11/6/1999
Tổ 1, KP3, phƣờng Nhơn Phú, Quy Nhơn, 

Bình Định
052099009815

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ 

Việt Long

36 HỒ PHƢƠNG ÍCH 10/5/1991
KP Phong Thạnh, TT Tuy Phƣớc, huyện 

Tuy Phƣớc, Bình Định
052091010830 Cao đẳng Không cung cấp không cung cấpKhông cung cấp

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ 

Việt Long
Chính quy Đại học Quy NhơnVƢƠNG QUỐC QUANG37 Kỹ sƣ điện - điện tử14/11/1998

Thuận Hiệp, Bình Thuận, Tây Sơn, Bình 

Định
052098006301

44 HUỲNH NGỌC KIỆT Công ty TNHH Kiểu ViệtHòa Nghĩa, Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định20/12/1997 Không cung cấp không cung cấp
Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng công 

trình
052097007518

43 NGUYỄN VĂN HOÀI 16/6/1993
980/1 Trần Hƣng Đạo, Tp Quy Nhơn, 

Bình Định
044093008294

Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông
Đại học Kiến trúc Đà NẵngChính quyCông ty TNHH TH Thịnh Phát



Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thƣờng trú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cƣớc
Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký Sát hạch

Hạng đề nghị
Đơn vị công tác Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

48 GS10 TRẦN NGÔ SINH 10/8/1990
Nhơn Thiện, Nhơn Hạnh, Tx An Nhơn, 

Bình Định
052090020462

Kỹ sƣ xây dựng dân dụng và 

công nghiệp
Giám sát Công trình Giao thông Hạng II Công ty TNHH XD và Nội thất Phú Sỹ Không cung cấp không cung cấp

PLGS Pháp luật giám sát Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng II

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình Hạng II

50 GS01 HUỲNH HỮU TÀI 05/8/1991
KP Phụng Du 2, Hoài Hảo, thị xã Hoài 

Nhơn, Bình Định
052091016933

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng II Công ty TNHH XD Nguyên Tín Chính quy Đại học Quang Trung

51 PLGS HOÀNG VĂN CHÍNH 14/02/1969
Tổ 4, Khu 4, Việt Hƣng, Tp Hạ Long, 

Quảng Ninh
022069006168 Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng bộ Pháp luật giám sát Hạng III Công ty TNHH XD Nguyên Tín Chính quy Đại học GTVT

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng II

55 TK09 ĐOÀN KIỀU VĂN TÂM 05/3/1990
106A Biên Cƣơng, Ngô Mây, Quy Nhơn, 

Bình Định
052090014238

Thạc sỹ xây dựng dân dụng và 

công nghiệp
Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN Hạng II Không cung cấp Không cung cấp Đại học Kiến trúc Tp HCM

56 TK03 PHAN THANH THẮNG 01/6/1972
Tổ 57, KV11, p.Hải Cảng, Tp Quy Nhơn, 

Bình Định
038072044984 Kỹ sƣ cầu đƣờng

Thiết kế công trình giao thông cầu - 

hầm
Hạng II Công ty CP TVTKGT Bình Định Tại chức không cung cấp

57 QLDA LÊ TUẤN TRỰC 16/01/1982
Xóm 8, Vạn Ninh 1, Mỹ Tài, Phù Mỹ, 

Bình Định
052082017508

Kỹ sƣ xây dựng dân dụng và 

công nghiệp
Quản lý dự án Hạng III Công ty TNHH KTXD Bình Định Tại chức Đại học Bách khoa Đà Nẵng

58 GS01 LÊ TUẤN QUÝ 10/01/1983
Thôn Luật Chánh, Phƣớc Hiệp, Tuy 

Phƣớc, Bình Định
052083007673

Kỹ sƣ xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng III Công ty TNHH KTXD Bình Định Chính quy Đại học Bách khoa Đà Nẵng

59 TK04 LÊ ĐỨC LỢI 12/8/1994
Tổ 22, KP 4, Đống Đa, Tp Quy Nhơn, 

Bình Định
052094005568 Kỹ sƣ kỹ thuật Điện -điện tử Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III Công ty TNHH KTXD Bình Định Chính quy Đại học Quy Nhơn

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

61 GS01 NGUYỄN TỪ ĐẶNG HIỂN 20/11/1996
KP Phú Hậu, Cát Tiến, Phù Cát, Bình 

Định
052096010801 Kiến trúc sƣ

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng III Công ty TNHH KTXD Bình Định Chính quy Đại học XD Miền Trung

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng III

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN Hạng III

PLGS Pháp luật giám sát Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

64 PLGS TRƢƠNG VĂN TRAO 10/6/1987 Xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, Bình Định 211893803 Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng Pháp luật giám sát Hạng III Công ty TNHH Bình Yên Vừa học vừa làm không cung cấp

54 PHẠM VĂN HỒNG 18/10/1985
Thôn Liêm Lợi, Nhơn Phong, Tx.An 

Nhơn, Bình Định
030085025076

Kỹ sƣ xây dựng dân dụng và 

công nghiệp
Công ty TNHH XD và Nội thất Phú Sỹ Chính quy Đại học Quy Nhơn

53 NGUYỄN VĂN DUY 20/9/1995
Tổ 35, KV5, Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình 

Định
052095008939

Kỹ sƣ xây dựng dân dụng và 

công nghiệp
Công ty TNHH XD và Nội thất Phú Sỹ Không cung cấp không cung cấp

52 TRẦN THANH HOÀI Công ty TNHH XD và Nội thất Phú Sỹ Chính quy Đại học Quy Nhơn
Kỹ sƣ xây dựng dân dụng và 

công nghiệp
14/5/1988

Thôn Chánh Hội, Mỹ Cát, Phù Mỹ, Bình 

Định
052088006381

49 TRƢƠNG HOÀI TÍN 18/11/1988
KP Đệ Đức 3, Hoài Tân, thị xã Hoài 

Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH XD Nguyên Tín Chính quy Đại học công nghệ Sài Gòn052088015314 Kỹ sƣ kỹ thuật công trình

63 ĐINH TÂM 17/10/1991 Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định 052091020292
Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật xây 

dựng
Công ty TNHH XD Mạnh Phƣớc Đại học Quang TrungChính quy

62 HỒ NHANH 24/8/1997
183 Hoàng Quốc Việt, Tp Quy Nhơn, 

Bình Định
052097001894 Kỹ sƣ xây dựng dân dụng Công ty TNHH KTXD Bình Định Chính quy Đại học Quy Nhơn

60 NGÔ THỊ XUÂN THI 11/11/1994
Vạn Phƣớc Tây, Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình 

Định
052194018779

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật xây 

dựng
Công ty TNHH KTXD Bình Định Chính quy Đại học Quy Nhơn
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/Thẻ Căn cƣớc
Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký Sát hạch

Hạng đề nghị
Đơn vị công tác Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

66 GS01 ĐỖ VĂN NGHĨA 15/5/1992
Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn, Bình 

Định
052092005439

Kỹ sƣ xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng II Công ty TNHH TVXD LaHoCo không cung cấp Đại học Miền Trung

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng II

68 GS01 PHẠM ĐÌNH DANH 01/9/1974 07 Bà Triệu, Tp Quy Nhơn, Bình Định 211161475 Kỹ sƣ xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng II Công ty TVXD DK không cung cấp không cung cấp

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

70 PLGS NGUYỄN VĂN SÈ 08/9/1952
269 Võ Nguyên Giáp, Nhơn Hoà, An 

Nhơn, Bình Định
052052004014 Kỹ sƣ xây dựng Pháp luật giám sát Hạng III Công ty TNHH XD Nhơn Hoà không cung cấp không cung cấp

71 KS02 TRẦN ĐÌNH NHÂN 26/02/1994 Xã Cát Tân, huyện Phù Cát, Bình Định 052094010801 Cao đẳng trắc địa - bản đồ Khảo sát địa hình Hạng III Công ty TNHH TVXD TH Thắng Lợi không cung cấp
Trƣờng Cao đẳng Cơ điện - XD và 

Nông lâm Trung Bộ

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng III

TK07 Thiết kế công trình giao thông đƣờng bộ Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng III

75 QLDA LÊ NGỌC TIÊN 12/8/1985 Nhơn Mỹ, Tx An Nhơn, Bình Định 211882869 Kỹ sƣ giao thông Quản lý dự án Hạng III Công ty TNHH TVXD TH Thắng Lợi không cung cấp không cung cấp

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

KS02 Khảo sát địa hình Hạng III

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

Kỹ sƣ công trình giao thông Công ty TNHH TVXD TH Thắng Lợi

Đại học Mở Tp HCM

73 PHAN QUỐC DŨNG 12/10/1998
KV Huỳnh Kim, p.Nhơn Hòa, Tx An 

Nhơn, Bình Định
052098009604 Chính quy Đại học GTVT Tp HCM

Kỹ sƣ xây dựng dân dụng và 

công nghiệp
Công ty TNHH TVXD TH Thắng Lợi Chính quy

Kỹ sƣ điện - điện tử Công ty TNHH Kỹ thuật Thiên Kim Đại học Quy Nhơn

TRƢƠNG DUY BÌNH74 17/9/1990
48 Nguyễn Bá Huân, p.Đập Đá, Tx An 

Nhơn, Bình Định
052090009943

76 LÊ VĂN KẾT 26/10/1996 Mỹ Hòa, Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định 052096007118

Chính quy

Chính quy

Đại học Kỹ thuật công nghệ Tp 

HCM
77 TRẦN MINH HIẾU 14/7/1985 Xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, Bình Định 052085010708

Kỹ sƣ kỹ thuật công trình xây 

dựng
Công ty TNHH TVXD Trọng Nguyên

Kỹ sƣ kỹ thuật công trình Công ty TNHH TVXD TH Thắng LợiTRẦN VĂN THƢỜNG72 28/10/1989
Thôn Hoà Thuận, xã Tây Thuận, huyện 

Tây Sơn, Bình Định
052089008334 Đại học Công nghệ Tp HCMChính quy

THÁI KHOA THẮNG Kỹ sƣ kỹ thuật điện Công ty TNHH TVXD TH Thắng Lợi69 06/6/1984
489 Trần Phú, p.Bình Định, Tx An Nhơn, 

Bình Định
211805183

không cung cấp

không cung cấp không cung cấp

HỒ MINH HẢI67 22/11/1980
Tổ 14, KV2, p.Trần Phú, Quy Nhơn, Bình 

Định
052080003042

65
TT Tuy Phƣớc, huyện Tuy Phƣớc, Bình 

Định
052092022701

Kỹ sƣ xây dựng dân dụng và 

công nghiệp
Đại học Lạc HồngCông ty TNHH TVXD LaHoCo

Kỹ sƣ xây dựng dân dụng và 

công nghiệp
Công ty CP Đầu tƣ XD BIDVÕ NHẬT THOẠI 07/8/1992 Chính quy Đại học Văn Lang



Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thƣờng trú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cƣớc
Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký Sát hạch

Hạng đề nghị
Đơn vị công tác Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

PLTK Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng II

PLGS Pháp luật giám sát Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

79 GS01 VÕ VĂN QUANG 12/10/1977
KP Ninh Tịnh 1, phƣờng 9, Tp Tuy Hoà, 

Phú Yên
054077003782 Kỹ sƣ cầu đƣờng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng II Công ty CP TV và ĐTXD Thịnh Phát Chính quy không cung cấp

80 GS01 NGUYỄN ANH TÍN 21/10/1990
77A Lê Lợi, phƣờng 3, Tp Tuy Hoà, Phú 

Yên 
054090003543

Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng II Công ty CP TV và ĐTXD Thịnh Phát Không cung cấp không cung cấp

81 GS01 NGUYỄN VĂN HOÀ 01/11/1976
Tổ 27, KV4, p.Nguyễn Văn Cừ, Tp Quy 

Nhơn, Bình Định
052076015640

Kỹ sƣ xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng III Công ty TNHH TV và XD Tân Tiến Chính quy Đại học Kiến trúc Hà Nội

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

PLGS Pháp luật giám sát Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

85 GS10 NGUYỄN THÀNH LÊ TẤN 28/12/1989 Tây Vinh, Tây Sơn, Bình Định 215065792 Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng Giám sát Công trình Giao thông Hạng III Công ty TNHH TV và XDTH Tân Tiến Không cung cấp không cung cấp

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng III

87 KS02 PHẠM QUANG MẠNH 06/9/1983
Số 152/12/10 Hoàng Văn Thụ, Tp Quy 

Nhơn, Bình Định
034083018662 Kỹ sƣ kỹ thuật tài nguyên nƣớc Khảo sát địa hình Hạng III

Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng 

Miền Trung - CN Bình Định
Chính Quy Đại học Thuỷ lợi

88 TK04 NGUYỄN XUÂN QUANG 10/9/1994
Thôn Phƣớc Lƣơng, An Cƣ, Tuy An, Phú 

Yên
054094010304

Kỹ sƣ công nghệ

kỹ thuật điện-điện tử
Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng II Công ty TNHH Đầu tƣ VTCO Chính Quy Đại học SPKT Tp.HCM

89 PLGS ĐOÀN QUANG QUẢNG 20/10/1982
Thôn Tân Lập, xã An Tân, huyện An Lão, 

Bình Định
 045082000560

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật xây 

dựng
Pháp luật Giám sát Hạng II Công ty TNHH TM DV XD Đăng Khôi Chính Quy Đại học Quang Trung

90 QLDA LÊ VĂN THẢO 20/4/1980
Thôn Tân Lập, xã An Tân, huyện An Lão, 

Bình Định
052080002319 Kỹ sƣ thuỷ lợi Quản lý dự án Hạng III Công ty TNHH Nguyên Thảo Chính Quy Đại học Thuỷ lợi

QLDA Quản lý dự án Hạng II Chính Quy

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng III Chính Quy

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng II Chính Quy

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III Chính Quy

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III Chính quy

93 TK09 TRẦN ĐÌNH LÂM 17/5/1983
Khu phố Hoà Trung 1, phƣờng Hoài 

Xuân, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định
052083001939

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật xây 

dựng
Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN Hạng III Công ty TNHH TVXD TH Thiên Phát Vừa làm vừa học không cung cấp

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng III Vừa làm vừa học

QLDA Quản lý dự án Hạng III Chính quy

95 QLDA BÙI QUỐC THẮNG 12/6/1978 Quy Nhơn, Bình Định 052078002895 Kỹ sƣ xây dựng Quản lý dự án Hạng III Công ty TNHH TVXD B.K Vừa làm vừa học Đại học Bách khoa TPHCM

Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng Công ty TNHH TVXDTM Thiên Thành không cung cấp

Kỹ sƣ thực hành điện Công ty TNHH TVXDTM Thiên Thành không cung cấp

94 TĂNG VĨNH TƢỜNG 16/01/1998  Hoài Ân, Bình Định 052098010938

92 PHẠM ĐẠI KỲ 16/5/1980
Thôn Thạch Long 1, xã Ân Tƣờng Đông, 

huyện Hoài Ân, Bình Định
052080012539

Kỹ sƣ giao thông Công ty TNHH Nguyên Thảo
Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình 

Dƣơng
91 NGUYỄN VĂN QUANG 09/6/1995

Ấp Vƣờn Ƣơm, Tân Định, Bắc Tân Uyên, 

Bình Dƣơng
052095001371

không cung cấp
Kỹ sƣ kỹ thuật công trình xây 

dựng 
Công ty CP TV và ĐTXD Thịnh Phát Không cung cấp

Không cung cấp không cung cấp

86 TRẦN MINH HÀO 12/02/1994 Xã An Chấn, huyện Tuy An, Phú Yên 054094009455

Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng Công ty CPXD 4784 ĐINH XUÂN DƢƠNG 20/6/1989
Hoà Sơn, Bình Tƣờng, Tây Sơn, Bình 

Định
045089004305

Vừa làm vừa học Đại học Quy NhơnKỹ sƣ kỹ thuật điện Công ty TNHH Kỹ thuật Thiên Kim78 NGUYỄN XUÂN TIỂN 09/9/1984
Khánh Trạch, Hoài Mỹ, Hoài Nhơn, Bình 

Định
052084010149

82 HOÀNG CHÁNH TRỰC Không cung cấp19/9/1990
Tổ dân phố 4, Thị trấn Chƣ Sê, huyện 

Chƣ Sê, Gia Lai
046090004503 Kỹ sƣ kỹ thuật công trình Không cung cấp không cung cấp

83 NGUYỄN ĐỨC THUẬN 26/4/1988 Vĩnh Hội, Cát Hải, Phù Cát, Bình Định 052088005118 Không cung cấp không cung cấp
Kỹ sƣ xây dựng dân dụng và 

công nghiệp
Không cung cấp
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96 KS02 NGUYỄN VŨ THẢO 01/02/1983
TỔ 1, KHU PHỐ 1, PHƢỜNG NHƠN 

BÌNH, TP QUY NHƠN
052083016523 Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng Khảo sát Địa hình Hạng II

Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng 

Trƣờng Thành
HỆ TẠI CHỨC

Đại Học Bách Khoa - Đại học Đà 

Nẵng

97 GS01 NGUYỄN VĂN THẮNG 27/10/1982
số 291/08 đƣờng tây Sơn, phƣờng Quang 

Trung, TP Quy Nhơn, Bình Định
052082004784

kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng II Công ty TNHH TVTK-XD Bình Phú chính quy Trƣờng Đại học Quang Trung

98 GS01 ĐẶNG CHÍ KHOA 08/05/1989
thôn bình an 2, phƣớc thành, tuy phƣớc, 

bình định
052089017127

kỹ sƣ kỹ thuật công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng II Công ty TNHH TVTK-XD Bình Phú chính quy Trƣờng Đại học Duy Tân

99 GS01 Nguyễn Văn Dân 20/12/1989
Tổ 38, KV5, Phƣờng Nhơn Bình, TP Quy 

Nhơn
052089007777 Đại học

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng II Công ty TNHH TH XD Bình An Chính Quy Đại học Quang Trung

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng II

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng II

TK13 Thiết kế công trình thủy lợi, đê điều Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

KS02 Khảo sát Địa hình Hạng II

102 QLDA LÊ BÁ VĂN 06/11/1958
Tổ 28 khu phố 3, Phƣờng Quang Trung, 

TP Quy Nhơn
040058020784 Kỹ sƣ xây dựng Quản lý dự án Hạng III

Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng 

Trƣờng Thành
Tại chức Đại Học Kiến trúc Hà Nội

103 GS01 Trƣơng Tấn Toàn 02/09/1993
Thôn Trà Thung, xã Mỹ Châu, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định.
052093002638 Đại học

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH TV TK & XD Huy 

Hoàng
Chính Quy

Trƣờng ĐH Sƣ phạm Kỹ thuật 

TP.HCM

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng III

TK07
Thiết kế Công trình Giao thông đƣờng 

bộ
Hạng II

TK03 Thiết kế công trình giao thông cầu hầm Hạng II

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

106 DG01 Đào Thị Bông 21/09/1991
Tổ 15, KV3, phƣờng Ghềnh Ráng, TP 

Quy Nhơn, Bình Định
052191022780

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật xây 

dựng
Định giá xây dựng Hạng II

Công ty Cổ phần tƣ vấn T27 - Chi 

nhánh Bình Định
Chính quy Đại học Quang Trung

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng II

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

108 GS02 Nguyễn Thanh Liêm 20/11/1991
Thôn Định Tam, Xã Vĩnh Hảo, Huyện 

Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
052091001254 Kỹ sƣ công nghệ thông tin Giám sát lắp đặt thiết bị công trình Hạng III TT GDNN-GDTX huyện Vĩnh Thạnh Chính quy Đại học Sƣ phạm kỹ thuật TP. HCM

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng III

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN Hạng II

111 GS01 Trƣơng Tấn Toàn 02/09/1993
Thôn Trà Thung, xã Mỹ Châu, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định.
215309885 Đại học

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH TV TK & XD Huy 

Hoàng
Chính Quy

Trƣờng ĐH Sƣ phạm Kỹ thuật 

TP.HCM

PLQLDA Pháp luật Quản lý dự án Hạng III

PLGS Pháp luật giám sát Hạng II

PLTK Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng II

Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng 

Trƣờng Thành
Bằng Đại học Chuyên tu Đại Học Kiến trúc Hà Nội112 Dƣơng Ngọc Luận 03/05/1973

xã Ân Thạnh ,huyện Hoài Ân,  tỉnh Bình 

Định
052073003094 Kỹ sƣ xây dựng

ban qlda đt&xd thành phố Quy Nhơn tại chức Đại học bách khoa đà nẵng

Chính quy Đại học Quy Nhơn

104 Lê Văn Quang 01/01/1985 12 Trần Thị Kỷ 052085000572 kỹ sƣ dân dụng và công nghiệp

Cao đẳng công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử
Công ty Cổ phần tổng hợp Vĩnh Thạnh

Vừa học vừa làm Đại học bách khoa Đà Nẵng

109 Đỗ Ngọc Quy 30/07/1994
Thôn An Ngoại, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện 

Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
052094001088

Đại học Công ty TNHH TVXD Đông Dƣơng

Đại học
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà 

Nẵng

110 Nguyễn Văn Mẫn 06/08/1982
Tổ 1, KV1, Phƣờng Nhơn Bình, TP Quy 

Nhơn
211692860

Kỹ sƣ xây dựng dân dụng và 

công nghiệp
Công ty TNHH TH Tín Thành

Chính quy Đại học xây dựng miền Trung

107 Ngô Chí Vinh 05/11/1970
KP Phụng Du 2, P. Hoài Hảo, TX Hoài 

Nhơn, Bình Định
052070011839

Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông

Công ty Cổ phần tƣ vấn T27 - Chi 

nhánh Bình Định

Đại học chính quy Đại học xây dựng - thủy điện

105 Nguyễn Hữu Trí 04/08/1995
Phƣờng Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình 

Định
052095006556

Kỹ sƣ
Công ty Cổ phần Tƣ vấn Xây dựng 

Thủy lợi - Thủy điện Bình Định

Đại học tại chức Đại học Thủy lợi

101 Hồ Văn Tý 18/01/1975
10 An Hải, 19 An Hải Bắc, Quận Sơn 

Trà, Tp Đà Nẵng
048075006481

Kỹ sƣ
Công ty Cổ phần Tƣ vấn Xây dựng 

Thủy lợi - Thủy điện Bình Định
100 Nguyễn Thanh Lâm 02/05/1980

Thôn Háo Đức, Nhơn An, An Nhơn, Bình 

Định
052080003555



Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thƣờng trú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cƣớc
Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký Sát hạch

Hạng đề nghị
Đơn vị công tác Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

113 PLQLDA VÕ NGỌC TUY 26/01/1987 Thôn Tân Ốc, Xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ 052087010668
Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật, xây 

dựng
Pháp luật Quản lý dự án Hạng III

Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng 

Trƣờng Thành
Chính quy Trƣờng Đại học Quang Trung

114 PLQLDA Trần Kim Phúc 25/04/1988
Khu phố 5, Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú 

Yên
054088007480

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật, xây 

dựng
Pháp luật Quản lý dự án Hạng III

Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng 

Trƣờng Thành
Chính quy Trƣờng Đại học Quang Trung

115 GS01 PHAN THỊ MỸ DUYÊN 26/4/1989 Khánh Hòa 056189006893 Cao đẳng cấp thoát nƣớc
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng III Công ty TNHH TVTK-XD L&T chính quy

Trƣờng Cao đẳng Tài nguyên& MT 

TPHCM

116 GS01 NGUYỄN VĂN TÚ 20/01/1989
Khu phố 2, p.Tân Vạn, Biên Hoà, Đồng 

Nai
052089017619

Cao đẳng xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng III Công ty TNHH TV và XD Tân Tiến Chính quy Cao đẳng Xây dựng số 2

PLGS Pháp luật giám sát Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

PLQLDA Pháp luật quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

119 GS01 Nguyễn Thành Châu 01/03/1991 Ân Thạnh- Hoài Ân - Bình Định 052091010589 Cao đẳng Xây Dựng
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng III Không cung cấp Chính Quy Cao đẳng kinh tế kỹ thuật sài gòn

120 GS01 TRẦN QUANG MỘNG 06/01/0990 Phù Cát - Bình Định 052090005762
Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật, xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
Hạng II Công ty TNHH Bình Yên Chính Quy không cung cấp

Chính Quy Trƣờng Đại Học Duy Tânkỹ sƣ xây Dựng Không cung cấp118 Huỳnh Văn Thịnh 10/10/1987
kp4- p.Tam Quan- Tx Hoài Nhơn- Tỉnh 

Bình Định
052087013128

Không cung cấp không cung cấp
Kỹ sƣ xây dựng dân dụng và 

công nghiệp
Không cung cấp117 TRẦN ĐÌNH HOÀ 10/10/1990 Mỹ Thọ, Phù Mỹ,Bình Định 052090010139


